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BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP 9 tháng đầu năm,
kế hoạch Đợt cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 
từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2016
            Quản lý chất lượng vật tư  nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ngành nông nghiệp và PTNT, là một lĩnh vực quan trọng của chương trình tái cơ cấu Ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngay từ đầu năm (ngày 06/2/2015) Bộ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành phố về triển khai kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2015. Các tỉnh/thành phố đã tích cực ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại các cấp địa phương. Kết quả cụ thể như sau:
1. Về hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật 
Trong 09 tháng đầu năm 2015 Bộ NN&PTNT đã trình ban hành 01 Luật, 01 Nghị định, sửa đổi và ban hành 11 Thông tư, 03 Chỉ thị về quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản. Riêng về các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATTP tính đến nay Bộ đã ban hành 10 Thông tư để quy định 13/14 nội dung giao cho Ngành Nông nghiệp và PTNT (chiếm 92,85%), được đánh giá là Bộ đã ban hành đầy đủ nhất các văn bản qui định chi tiết thực thi Luật ATTP.

Bộ NN&PTNT đã đề nghị Bộ KHCN công bố 16 tiêu chuẩn và ban hành 01 Quy chuẩn kỹ thuật và công bố 04 Tiêu chuẩn Việt Nam; tính đến nay đã ban hành 386 tiêu chuẩn Việt Nam và 200 Quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản. Nhìn chung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ban hành đã tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cho từng công đoạn sản xuất nông lâm thủy sản và yêu cầu về quản lý kỹ thuật.
2. Về công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật
 
Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo tổ chức nhiều  hội nghị, hội thảo phổ biến, cập nhật văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, qui chuẩn của Việt Nam và các thị trường nhập khẩu về đảm bảo ATTP cho 2100 lượt cán bộ làm công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP tại các địa phương trong cả nước; phối hợp với các Hội Nông dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc xây dựng các tài liệu tuyên truyền và tổ chức các mô hình điểm về giám sát vật tư nông nghiệp tại các tỉnh trọng điểm trên cả nước; 

Các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&PTNT cũng đã hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến về cách thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho người nông dân và người sản xuất, sơ chế, chế biến nông thủy sản, cụ thể: đã phối hợp với các Báo, đài trung ương và địa phương xây dựng và đăng tải/phát sóng nhiều bản tin, nhiều tờ rơi hướng dẫn thực địa cho người nông dân, người sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt, sử dụng đúng cách vật tư nông nghiệp, hướng dẫn triển khai chương trình liên kết chuỗi cung ứng rau, thịt, thủy sản an toàn.  
3. Về công tác thanh, kiểm tra, giám sát ATTP
Từ đầu năm đến nay cả nước đã có 48/63 tỉnh/thành phố triển khai kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, ATTP NLTS theo Thông tư “45”. Kết quả triển khai của 50
/63 tỉnh/thành phố lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 như sau:

- Số cơ sở SXKD nông lâm thủy sản được kiểm tra phân loại và kiểm tra định kỳ là 7334 cơ sở; 1504/7334 cơ sở xếp loại C (chiếm 20,5%). Có 676 cơ sở xếp loại C được tái kiểm tra (chiếm 45%), cao hơn so với năm 2014 (27,9% cơ sở được tái kiểm), sau kiểm tra có 536 cơ sở vẫn xếp loại C (79%); các cơ sở xếp loại C và cơ sở loại C được tái kiểm chủ yếu là cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, chế biến nông sản thực phẩm.
- Số cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp được kiểm tra phân loại và kiểm tra định kỳ là 10871 cơ sở; 1745/10871 cơ sở xếp loại C (chiếm 16%). Có 1609 cơ sở xếp loại C được tái kiểm tra (chiếm 92,2%), cao hơn so với năm 2014 (37,7% cơ sở được tái kiểm), sau kiểm tra có 1418 cơ sở vẫn xếp loại C (chiếm 88%); các cơ sở xếp loại C được tái kiểm chủ yếu là cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật.
Như vậy trong 09 tháng đầu năm trung bình khoảng 68% các cơ sở xếp loại C đã được tái kiểm tra và đã có 21% cơ sở nông thủy sản và 12% cơ sở vật tư nông nghiệp được nâng hạng, có một số tỉnh đã công khai các cơ sở xếp loại A, B, C trên các phương tiện thông tin đại chúng như website của Sở NN&PTNT, báo, đài địa phương (Bình Phước, Quảng Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lạng Sơn...)
Trong 9 tháng đầu năm các Tổng Cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ đã tổ chức được 22 đoàn thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và 33 đoàn thanh tra đột xuất (đạt 119%). Kết quả đã ban hành 1.198 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 21,868 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là: sản xuất vật tư nông nghiệp ngoài danh mục/không đảm bảo chất lượng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, điều kiện vệ sinh nhà xưởng không đảm bảo ATTP,...Trong đó đáng chú ý là đợt thanh tra đột xuất của Thanh tra Bộ tại các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y: đã phát hiện và xử lý 05 công ty
 sử dụng chất cấm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất thuốc thú y/TĂCN không có trong danh mục cho phép, tiêu hủy tại chỗ 13,3 kg hóa chất Vàng-O) (VAT YELLOW), tịch thu 20kg chất bột màu trắng không rõ nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ...

Bộ NN&PTNT đã chủ trì tổ chức 07 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 12 tỉnh/tp 
 nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động về VSATTP và Trung thu năm 2015. Qua kiểm tra cho thấy ý thức chấp hành các quy định pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã có tiến bộ; các sai phạm đã được phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý kịp thời. 
Thực hiện đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi nông lâm thuỷ sản an toàn, đến thời điểm này đã xây dựng được 74 mô hình chuỗi cung ứng rau, thịt và thủy sản an toàn từ 43 tỉnh, thành phố có cung cấp sản phẩm cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Việc tổ chức triển khai thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất lượng VTNN, đảm bảo ATTP song song với hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và phát triển chuỗi thực phẩm an toàn đã góp phần cải thiện chất lượng các sản phẩm VTNN và nông thủy sản tuy nhiên sự chuyển biến trên thực tế còn rất chậm. Số liệu giám sát ATTP nông thủy sản trên diện rộng 9 tháng đầu năm cho thấy tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm ATTP còn cao, một số chỉ số ATTP chưa có cải thiện so với năm 2014 (1,01% mẫu thủy sản nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng/vượt ngưỡng cho phép; 10,3% mẫu rau có dư lượng hoạt chất thuốc BVTV vượt mức giới hạn cho phép; 16% mẫu thịt phát hiện có Salmonella, 7,6% mẫu thịt có dư lượng hóa chất, kháng sinh vượt ngưỡng).
 
  4. Về tiếp cận, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu 
Đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tốt các rào cản kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu, duy trì thị trường xuất khẩu và mở rộng thêm thị trường như: Liên minh kinh tế Á - Âu chấp thuận bổ sung 04 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào liên minh này là 22 doanh nghiệp; Braxin dỡ bỏ lệnh tạm ngừng cấp phép nhập khẩu cho thủy sản của Việt Nam và chấp thuận thêm 03 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Braxin là 128 doanh nghiệp. Ngoài ra các nông sản nguồn gốc động, thực vật của Việt Nam đã được cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu chấp thuận với những yêu cầu khắt khe về kiểm dịch thực vật, dư lượng hóa chất, thuốc BVTV (nhãn, vải được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Úc…; xoài được xuất khẩu vào Nhật Bản; duy trì xuất khẩu rau gia vị sang EU, chè vào Đài Loan…).

5. Kiểm soát ATTP đối với nông thủy sản nhập khẩu và xử lý sự cố mất an toàn thực phẩm
- Đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các lô hàng nông lâm thủy sản nhập khẩu góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam. Kết quả 9 tháng đầu năm đã tiêu hủy 09 lô sản phẩm nguồn gốc động vật nhập khẩu do dương tính với bệnh MrNV,  VNN và không đảm bảo ATTP theo quy định; đình chỉ 01 lô sản phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu có dư lượng Chlorpyrifos vượt mức tối đa cho phép xuất xứ từ Indonesia.
- Đã chỉ đạo, phối hợp với Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố tổ chức điều tra, xác minh thông tin gạo giả trên thị trường; hóa chất, chất bảo quản sử dụng để dấm chuối, bảo quản hành tím tại Hà Nội, Sóc Trăng, chỉ đạo Sở NN&PTNT Đắk Lắk xác minh thông tin “Sầu riêng bị nhúng hóa chất làm chín”.. để kịp thời cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan báo chí thông tin cho người tiêu dùng về các trường hợp đã nêu.

6. Tăng cường nguồn lực:

- Các cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đánh giá, chỉ định 116 phòng kiểm nghiệm ATTP (trong đó 54 phòng kiểm nghiệm thuộc Bộ NN&PTNT và 62 phòng kiểm nghiệm ngoài ngành kể cả PKN tư nhân như SGS- Hà lan, Tuv –Đức, Intertek, Burau veritas- Anh quốc…). Năng lực tổng hợp của các phòng kiểm nghiệm đủ để phân tích đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng, ATTP theo yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.
- Triển khai Dự án 1165 về "Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng NLS và muối giai đoạn 2011-2015” đã tổ chức 30 lớp đào tạo cho 1350  học viên là cán bộ chuyên trách quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ trung ương đến địa phương; tổ chức 13 khóa tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu, kiểm soát giết mổ, quy trình VietGAP, quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản, cho 1300 cán bộ, học viên tại các tỉnh trên cả nước
7. Đánh giá chung

Sau 09 tháng thực hiện, công tác chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP đã có những chuyển biến tích cực như việc hoàn thiện văn bản pháp luật; phổ biến, hướng dẫn nông dân, doanh nghiệp áp dụng qui trình sản xuất an toàn được chứng nhận và liên kết, hình thành ngày càng nhiều các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; nhiều vụ vi phạm pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP  được phát hiện, xử lý, thông tin đến người tiêu dùng …Tuy nhiên một số vấn đề tồn tại đã lâu, gây bức xúc trong dư luận chậm được giải quyết như: nhiều cơ sở, đặc biệt là các cơ sở giết mổ xếp loại C sau hai lần kiểm tra chưa được xử lý; việc buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa được ngăn chặn; tồn dư thuốc BVTV trong rau, quả; kháng sinh, chất bảo quản trong thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi còn ở mức cao gây bất an cho người tiêu dùng; uy tín của doanh nghiệp, của hàng nông sản, thủy sản Việt Nam bị ảnh hưởng.
Nguyên nhân là do các đơn vị còn chưa xác định trọng tâm, định hướng rõ ràng và tập trung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ được phân công; chưa chỉ đạo xuống các cấp địa phương để triển khai quyết liệt; tình hình triển khai tại các địa phương còn dàn trải, mang tính hình thức; chưa giám sát, đánh giá, xác định được kịp thời sản phẩm, công đoạn, địa bàn nguy cơ cao để tập trung xử lý hiệu quả, dứt điểm...

Để giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giảm thiểu rõ nét mức tồn dư thuốc BVTV trong rau, quả; chất cấm, tồn dư hoá chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động Đợt cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2016 (Kế hoạch kèm theo)./.
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             Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH 

Triển khai đợt cao điểm hành động

Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

____________________
1. Mục tiêu

Giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giảm thiểu rõ nét mức  tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả; chất cấm, tồn dư hoá chất, kháng sinh trong thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông sản, thuỷ sản.

         2. Kết quả cần đạt 

- Ngăn chặn hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm việc lưu thông, buôn bán và sử dụng chất cấm (đặc biệt là Salbutamol, VAT Yellow) trong chăn nuôi; hoá chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản;

- Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thủy sản nuôi; ô nhiễm vi sinh trong thịt vượt ngưỡng giảm 30% so với 9 tháng đầu năm 2015;

- Hình thành được một số điểm cung ứng nông sản, thuỷ sản an toàn có xác nhận (trọng tâm là rau, quả, thịt lợn, thịt gà, thuỷ sản nuôi) cho người tiêu dùng để phổ biến, nhân rộng trong thời gian tới;

- Nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm, niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có xác nhận được nâng cao;

- Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ở trung ương, giữa trung ựơng và địa phương và giữa các địa phương về công tác quản lý an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả. 

3. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện
- Phạm vi: Triển khai Đợt cao điểm trên phạm vi toàn quốc. 

- Đối tượng: Thịt lợn, thịt gà (Sabultamol và VAT Yellow, Salmonella); rau, quả (tồn dư thuốc bảo vệ thực vật); tôm, cá nuôi (hoá chất, kháng sinh).


- Thời gian: Từ tháng 10/2015 đến hết tháng 02/2016 (sau Tết âm lịch Bính Thân). 

4. Nội dung trọng tâm

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan chức năng, cơ sở sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng về đợt cao điểm năm vệ sinh an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.

b) Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP), cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP; lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng; 

c) Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời cũng như xử lý nghiêm các vi phạm. 

d) Xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ và quảng bá sản phẩm an toàn có xác nhận.

đ) Tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu (thịt, rau, quả, thủy sản), xử lý, cánh báo các trường hợp phát hiện không đảm bảo an toàn thực phẩm.

 (Kế hoạch chi tiết kèm theo)

5. Nguồn lực

a) Nhân lực


- Các cơ quan được phân công có trách nhiệm huy động nguồn lực trong hệ thống để triển khai nội dung kế hoạch đợt cao điểm theo phân công;


- Tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát để triển khai đúng tiến độ, hiệu quả công việc được giao.

b) Kinh phí


- Các đơn vị ưu tiên kinh phí đã được bố trí năm 2015 để triển khai các nội dung đợt cao điểm;


- Giao Vụ Tài Chính rà soát và cân đối bổ sung nguồn kinh phí cho các cơ quan trung ương tổ chức triển khai đợt cao điểm. 

6. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Công an và tổ chức chính trị xã hội tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể:


+ Với Bộ Công an: Phát hiện, triệt phá các cơ sở  lưu thông buôn bán chất cấm (salbutamol và Vàng O ...), thuốc BVTV, thuốc thú y, kháng sinh cấm, giả, ngoài danh mục;


+ Với Bộ Y tế: Kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu, lưu thông, sử dụng salbutamol, kháng sinh; thông tin về sản phẩm an toàn, cách ứng xử phù hợp đối với sản phẩm cảnh báo không an toàn; giám sát sản phẩm trên thị trường.

+ Với Bộ Công thương: Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn.


+ Với các tổ chức chính trị, xã hội: Tuyên tuyền phổ biến về đảm bảo an toàn thực phẩm; vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp sử dụng hoá chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật cấm, giả, ngoài danh mục để xử lý kịp thời.   

 - Định kỳ hàng tháng, cơ quan được phân công chủ trì báo cáo Bộ (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản) về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.


- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo Bộ.

         b) Sở Nông nghiệp và PTNT


- Tham mưu, trình UBND phát động và tổng kết Đợt cao điểm; Phối hợp với Sở Công thương, Sở Y tế, các tổ chức chính trị, xã hội ở  địa phương lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai các nội dung được phân công đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. 


- Định kỳ hàng tháng, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản) kết quả thực hiện.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bộ (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) để xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Uỷ ban MTTQVN (để p/h);

- Hội Nông dân (để p/h)

- Bộ Y tế; Bộ Công thương (để p/h);

- Các Vụ: Pháp chế, KH, TC; Tổng cục, Cục   

  chuyên ngành liên quan (để t/h);

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố (để t/h)

- Lưu: VT, QLCL.
	BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát



KẾ HOẠCH CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:            /KH- BNN-QLCL 

 
ngày          / 10 /2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Nhiệm vụ
	Chủ trì
	Phối hợp
	Thời hạn

 hoàn thành

	1
	Tuyên truyền, phổ biến (lồng ghép với Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm cuối năm)

	1.1
	Tổ chức giao ban trực tuyến phát động đợt cao điểm năm vệ sinh an toàn thực phẩm (Làm rõ mục tiêu, ý nghĩa và nội dung đợt cao điểm, nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về ATTP và vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quản lý ATTP)
	Cục QLCL NLS&TS
	Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các phương tiện thông tin đại chúng.
	19/10/2015


	1.2
	Phổ biến, tuyên truyền về tác hại đối với sức khoẻ người tiêu dùng, thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh cấm. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
	Văn phòng Bộ, Cục QLCL NLS&TS, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các phương tiện thông tin đại chúng.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016


	1.3
	Thông tin đầy đủ, kịp thời thực tế tình hình an toàn thực phẩm đối với các loại sản phẩm (rau, quả, chè, thịt, tôm, cá) và cách ứng xử phù hợp của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
	Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
	Văn phòng Bộ, Cục QLCL NLS&TS, Cục ATTP - Bộ Y tế, các phương tiện thông tin đại chúng.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016


	1.4
	Cung cấp thông tin địa chỉ về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn.
	Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
	Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016


	2
	Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh về đảm bảo ATTP; lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng

	2.1
	Phổ biến, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP) đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc BVTV, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ 04 đúng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; phổ biến người tiêu dùng hiểu biết và ủng hộ sản phẩm an toàn có xác nhận.
	Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
	Văn phòng Bộ, Cục QLCL NLS&TS, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, các phương tiện thông tin đại chúng.
	Đến hết 29/2/2016

	2.2
	Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP), chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.
	Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố
	Các Tổng cục, Cục chuyên ngành
	Đến hết 29/2/2016

	2.3
	Tổ chức giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn.
	Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố
	Cục QLCL NLS&TS 


	Liên tục, đến hết 29/2/2016

	2.4
	Tổ chức liên kết, kết nối tiêu thụ giữa các nhà sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói đã được chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP với cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm.


	Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố
	Sở Công thương các tỉnh, thành phố; Cục QLCL NLS&TS,  Cục CB NLTS&NM, Vụ thị trường trong nước - Bộ Công thương.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016

	3
	Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành (lồng ghép với Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm cuối năm)

	3.1
	Phát hiện, triệt phá các cơ sở  lưu thông buôn bán salbutamol và Vàng O cho chăn  nuôi; kháng sinh cấm, thuốc thú y, thuốc BVTV giả, ngoài danh mục.
	Thanh tra Bộ


	 A86, C49 Bộ Công an, Cục Chăn nuôi, Cục BVTV,

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế; Hội Nông dân phát hiện, tố giác.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016

	3.2
	Tái kiểm tra 100% cơ sở loại C và xử lý hành chính, công khai cơ sở tái kiểm tra vẫn loại C theo Thông tư số 45.
	Sở NN&PTNT cảc tỉnh, thành phố.
	Các Tổng cục, Cục chuyên ngành.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016

	3.3
	Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rau, quả, thịt, cá, tôm trên cơ sở phân loại nguy cơ để lấy mẫu phân tích, truy xuất nguồn gốc, trao đổi thông tin, phối hợp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

	Sở NN&PTNT cảc tỉnh, thành phố.
	Thanh tra Bộ, Cục QLCL NLS&TS.

	Liên tục, đến hết 29/2/2016

	3.4
	Đôn đốc và tổ chức đi kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ đợt cao điểm hành động tại địa phương.


	Cục QLCL NLS&TS
	Thanh tra Bộ, Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.


	Quý 4/2015

	4
	Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm an toàn có xác nhận

	4.1
	Tổ chức Hội chợ thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn (dịp giáp tết)
	Cục Chế biến NLTS&NM (Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp)
	Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương, Sở Công thương, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố.
	Dịp giáp tết

	4.2
	Hỗ trợ xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm nông lâm thuỷ sản đã được xác nhận an toàn
	Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố.
	Cục Chế biến NLTS&NM (Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp); Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương; Sở Công thương các tỉnh, thành phố.
	Liên tục, đến hết 29/2/2016

	5
	Tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu

	5.1
	Kiểm tra tăng cường thịt lợn, gà, thuỷ sản để kiểm tra chỉ tiêu vi sinh, tồn dư hóa chất, kháng sinh.
	Cục Thú y
	Cục QLCL NLS&TS
	đến hết 29/2/2016

	5.2
	Kiểm tra tăng cường rau, quả nhập khẩu tại cửa khẩu để kiểm tra tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật
	Cục BVTV
	Cục QLCL NLS&TS
	đến hết 29/2/2016

	6
	Tổng kết trực  tuyến kết quả triển khai đợt cao điểm năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
	Cục QLCL NLS&TS
	Các cơ quan đơn vị liên quan
	Tháng 3/2016


�An Giang, Bà Rịa –VT, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Lai Châu, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Tiền Giang, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái (số liệu từ Phần mềm triển khai TT14).


� CP SX&TM Đại An Tín, TNHH Vimark, SX thuốc thú y Khoa Nguyên, TNHH  thuốc thú y- thủy sản Cường Phát, TNHH CPTM và SX Bắc Âu Mỹ


�Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Trị, Quảng Bình, Đắk Lắc, Lâm Đồng, Điên Biên, Sơn La





